
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân viên)
(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV 

HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- 

thì ghi số của nhân 

viên)

1 MobiFone Đồng Nai Thân Trọng Đạt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
798979666 NVBH

2 MobiFone Đồng Nai Trần Minh Chiến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
797596979 NVBH

3 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Trọng Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
934909090 NVBH

4 MobiFone Đồng Nai Bùi Thông Thanh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933865641 NVBH

5 MobiFone Đồng Nai Võ Thành Trung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909693333 NVBH

6 MobiFone Đồng Nai Đào Anh Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
798900000 NVBH

7 MobiFone Đồng Nai Trần Xuân Tuân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933947247 NVBH

8 MobiFone Đồng Nai Đặng Quốc Bình MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933501379 NVBH

9 MobiFone Đồng Nai Trương Thanh Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933322279 NVBH

10 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Nhật Trường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
898711711 NVBH

11 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Ngọc Sương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908086839 NVBH

12 MobiFone Đồng Nai Phan Nguyễn Trường Giang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
937427181 NVBH

13 MobiFone Đồng Nai Phạm Thế Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
799844844 NVBH

14 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Mạnh Hùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
784663988 NVBH

15 MobiFone Đồng Nai Đào Thị Tuyết Hương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933592255 NVBH

16 MobiFone Đồng Nai Mai Văn Thuận MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901554499 NVBH

17 MobiFone Đồng Nai Cao Văn Phú MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
792090707 NVBH

18 MobiFone Đồng Nai Bùi Văn Bi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
906677889 NVBH

MBF Tỉnh/TP: Đồng Nai

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT MBF Tỉnh/Thành phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT 
Số điện thoại liên 

lạc (Chọn 1 trong các hình 

thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVBH/A

M)



19 MobiFone Đồng Nai Đỗ Thành Lâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901060368 NVBH

20 MobiFone Đồng Nai Cái Công Chánh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
909260895 NVBH

21 MobiFone Đồng Nai Đỗ Trần Thanh Tâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
786511444 NVBH

22 MobiFone Đồng Nai Trần Văn Hào MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933286428 NVBH

23 MobiFone Đồng Nai Phạm Văn Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901608080 NVBH

24 MobiFone Đồng Nai Đỗ Hữu Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901202888 NVBH

25 MobiFone Đồng Nai Hoàng Ngọc Lân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
932782999 NVBH

26 MobiFone Đồng Nai Đinh Minh Hùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933226448 NVBH

27 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Cao Thiện MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901553888 NVBH

28 MobiFone Đồng Nai Huỳnh Văn Sơn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
934125050 NVBH

29 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Văn Phong MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
931244262 NVBH

30 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Bình Phước 1057 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02713883223 CHGD

31 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Thác Mơ KP.07 DT759, Phường Phước Bình, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02713780808 CHGD

32 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Chơn Thành
76, Quốc lộ 13, Tổ 02, Khu phố 02, Phường Minh Hưng, 

TP. Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 02713660088 CHGD

33 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Bình Long 32 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Long, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02713683868 CHGD

34 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Bù Đăng 265 QL14, Xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02713974007 CHGD

35 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Hớn Quản 85, Tổ 02, Thôn 05, Phường Tân Khai, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02713632220 CHGD

36 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Lộc Ninh QL13 Kp.Ninh Thịnh, Phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 0792946868 CHGD

37 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Đồng Phú
DT741, ấp Minh Tân, Tổ 22, Phường Đồng Phú, TP. 

Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 02713832345 CHGD

38 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Phú Riềng
Số 273, ĐT 741, Tổ 6, Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 02713737799 CHGD

39 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Long Khánh 149 Hùng Vương, Phường Long Khánh, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02513646209 CHGD

40 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Biên Hòa
1329 Đường Phạm Văn Thuận, KP2, Phường Trấn Biên, 

TP. Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 02513918030 CHGD

41 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Long Thành
246-256 Lê Duẩn Khu Văn Hải, Phường Long Thành, 

TP. Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 0783525772 CHGD

42 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Cẩm Mỹ Quốc Lộ 56, ấp 3, xã Cẩm Mỹ, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 0908627627 CHGD

43 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Nhơn Trạch
515 Đường Hùng Vương, KP Phước Lai, Phường Nhơn 

Trạch, TP. Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 0908353246 CHGD

44 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Tân Phú
2496 Quốc lộ 20, Ấp Phú thành, Xã Phú Lâm, TP. Đồng 

Nai
MobiFone Đồng Nai 02513663700 CHGD



45 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Xuân Lộc 32 Hùng Vương,KP.8, Phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02513740900 CHGD

46 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Trảng Bom 131 Đường 29 tháng 4, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02513864800 CHGD

47 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Định Quán Số 50, Ấp Hiệp Tâm 2, Xã Định Quán, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02513611898 CHGD

48 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Thống Nhất 190/5 Ấp Dốc Mơ 3, Xã Thống Nhất, TP. Đồng Nai MobiFone Đồng Nai 02513779788 CHGD

49 MobiFone Đồng Nai Cửa hàng Vĩnh Cửu
186 Nguyễn Tất Thành, tổ 3, khu phố 6, Phường Trị An, 

TP. Đồng Nai
MobiFone Đồng Nai 02513962079 CHGD

50 MobiFone Đồng Nai Công ty TNHH MTV Hưng Nguyễn
178-180, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 7, Phường 

Long Bình, TP. Đồng Nai.
Võ Thị Hồng Điệp 903114422 ĐLC pháp nhân

51 MobiFone Đồng Nai Công ty TNHH MTV Phú Thịnh Mobile
Số 855, Đường Bùi Văn Hòa, Tổ 6, Khu Phố 7, Phường 

Long Bình, TP. Đồng Nai.
Võ Phi Long 963876876 ĐLC pháp nhân

52 MobiFone Đồng Nai Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Ngân
Số 340, Phạm Văn Thuận, Khu Phố 4, Phường Tam Hiệp, 

TP. Đồng Nai.
Huỳnh Thị Hải Nguyên 908267979 ĐLC pháp nhân

53 MobiFone Đồng Nai Công ty TNHH Tuấn Thanh Phong 
164 Đường Đồng Khởi, Khu Phố 11, Phường Tân Triều, 

TP. Đồng Nai.
Nguyễn Thị Thái 933322279 ĐLC pháp nhân

54 MobiFone Đồng Nai Đại lý Bảo Minh Phát - Chuyên MF 165 Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai. Hoàng Văn Hùng 767876789 ĐLC pháp nhân

55 MobiFone Đồng Nai Công Ty TNHH TMDV XNK Diệu Huyền
Số  357, đường Bùi Văn Hoà, Khu phố 33, Phường Long 

Bình, TP. Đồng Nai.
Giáp Thị Giang 937061666 ĐLC pháp nhân

56 MobiFone Đồng Nai Công Ty TNHH TMDV Khánh Thiện Số 209, Ấp 1B, Xã Phước Thái, TP. Đồng Nai. Nguyễn Thị Cao 901664999 ĐLC pháp nhân

57 MobiFone Đồng Nai Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Chinh
660/20 Quốc lộ 20, KP Trần Cao Vân, Phường Dầu Giây, 

TP. Đồng Nai.
Huỳnh Thị Thu Dung 908875599 ĐLC pháp nhân

58 MobiFone Đồng Nai Phạm Thị Lý MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901293031 AM

59 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Thị Bích Vân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908031445 AM

60 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Trâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908098022 AM

61 MobiFone Đồng Nai Huỳnh Văn Chiến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
907334633 AM

62 MobiFone Đồng Nai Huỳnh Thị Hoa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908118009 AM

63 MobiFone Đồng Nai Phạm Thị Khiêm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933595933 AM

64 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Hải Yến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933837383 AM

65 MobiFone Đồng Nai Tô Thị Nguyệt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933159879 AM

66 MobiFone Đồng Nai Lại Thị Phương Thi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901552552 AM

67 MobiFone Đồng Nai Vương Đình Hiệu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
985877130 AM

68 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Thị Kiều Vi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
908228090 AM

69 MobiFone Đồng Nai Bùi Thị Thanh Tâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933290092 AM



70 MobiFone Đồng Nai Trần Thị Quy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901299992 AM

71 MobiFone Đồng Nai Phạm Xuân Lộc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
933222379 AM

72 MobiFone Đồng Nai Nguyễn Vĩnh Lộc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
702347805 AM

73 MobiFone Đồng Nai Phan Xuân Thủy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
901606161 AM


